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Số:      /TB-BVSN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày     tháng    năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v mời báo giá gói mua lốc điều hòa và tụ điều hòa 

phục vụ việc sửa chữa điều hòa tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

 

Kính gửi: Các Quý Công ty/đơn vị cung cấp lốc điều hòa và tụ điều hòa 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BVSN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục gói mua lốc điều hòa và tụ điều hòa phục 

vụ việc sửa chữa điều hòa tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang kính đề nghị các công ty/đơn vị cung cấp có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá theo 

các nội dung sau: 

1. Danh mục hàng hóa mua sắm chi tiết tại phụ lục 01. 

2. Các công ty/đơn vị quan tâm gửi bản báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để bệnh 

viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm. 

3. Báo giá có hiệu lực ít nhất 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

4. Hồ sơ báo giá gửi về:  

- Bản cứng: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: 

Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 

0204.399.2998).  

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, HCQT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Công Tước 

mailto:phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com


PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC GÓI THẦU 

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày tháng năm 2023) 
 
 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 
Lốc điều hòa 

18.000BTU 

- Model: 

- Công suất máy nén: 18.000BTU 

- Gas sử dụng: R22 

- Điện áp: 220V- 1 pha/50Hz 

- Chất lượng mới 100% 

- Xuất xứ: 

- Bảo hành:  

Chiếc 01 

2 
Lốc điều hòa 

24.000BTU 

- Model: 

- Công suất máy nén: 24.000BTU 

- Gas sử dụng: R22 

- Điện áp: 220V- 1 pha/50Hz 

- Chất lượng mới 100% 

- Xuất xứ: 

- Bảo hành: 

Chiếc 03 

3 Tụ điều hòa 50 uf 

- Thông số kỹ thuật: 50uf/450V; điện áp: 

220v 50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động block (máy nén) 

làm lạnh. Sử dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 20 

4 Tụ điều hòa 45 uf 

- Thông số kỹ thuật: 45uf/450V; điện áp: 

220v 50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động block (máy nén) 

làm lạnh. Sử dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 15 

5 Tụ điều hòa 35 uf 

- Thông số kỹ thuật: 35uf/450V; điện áp: 

220v 50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động block (máy nén) 

làm lạnh. Sử dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 30 



6 Tụ điều hòa 30 uf 

- Thông số kỹ thuật: 30uf/450V; điện áp: 

220v 50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động block (máy nén) 

làm lạnh. Sử dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 10 



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày tháng năm 2023) 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang 

Tên công ty/đơn vị: .................................................................................................. 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện   thoại:................................................................................................................. 

Giấy đăng ký kinh doanh số: ................................................................................... 

Được cấp bởi: ........................................................................................................... 

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và khả năng  cung cấp của 

công ty/đơn vị.........................., chúng tôi xin gửi đến Bệnh viện bản báo giá lốc điều hòa và tụ 

điều hòa theo danh mục yêu cầu của Bệnh viện như sau: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 
Lốc điều hòa 

18.000BTU 

- Model: 

-Công suất máy nén: 

18.000BTU 

- Gas sử dụng: R22 

- Điện áp: 220V- 1 pha/50Hz 

- Chất lượng mới 100% 

- Xuất xứ: 

- Bảo hành:  

Chiếc 01   

2 
Lốc điều hòa 

24.000BTU 

- Model: 

-Công suất máy nén: 

24.000BTU 

- Gas sử dụng: R22 

- Điện áp: 220V- 1 pha/50Hz 

- Chất lượng mới 100% 

- Xuất xứ: 

- Bảo hành: 

Chiếc 03   

3 Tụ điều hòa 50 uf 

- Thông số kỹ thuật: 

50uf/450V; điện áp: 220v 

50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động 

block (máy nén) làm lạnh. Sử 

dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ 

đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 20   



4 Tụ điều hòa 45 uf 

- Thông số kỹ thuật: 

45uf/450V; điện áp: 220v 

50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động 

block (máy nén) làm lạnh. Sử 

dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ 

đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 15   

5 Tụ điều hòa 35 uf 

- Thông số kỹ thuật: 

35uf/450V; điện áp: 220v 

50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động 

block (máy nén) làm lạnh. Sử 

dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ 

đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 30   

6 Tụ điều hòa 30 uf 

- Thông số kỹ thuật: 

30uf/450V; điện áp: 220v 

50/60Hz 

- Chức năng: Tụ khởi động 

block (máy nén) làm lạnh. Sử 

dụng làm linh kiện thay thế 

trong sửa chữa điều hòa, tủ 

đông, tủ lạnh… 

- Xuất xứ:  

- Chất lượng mới 100% 

Cái 10   

Tổng cộng (06 khoản)  

Ghi chú: 

- Đơn giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến đơn vị mua hàng. 

- Báo giá có hiệu lực ít nhất 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Đơn vị báo giá cam kết đáp ứng các điều kiện và năng lực tham gia đấu 

thầu  theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

                                                       …………., ngày …… tháng …… năm 2023 

                                                  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

                                            (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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